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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:         /TTr-BTNMT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2022



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Biển và hải đảo Việt Nam có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như về lâu dài. 
Thực hiện Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Thực hiện Luật Biển Việt Nam, ngày 21 tháng 5 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển và ngày 10 tháng 02 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã không còn phù hợp với các văn bản, quy định mới được ban hành; một số quy định chưa cụ thể, có vướng mắc khi triển khai; quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết một số thủ tục hành chính cần xem xét, sửa đổi cho phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa; cần rà soát, loại bỏ các quy định gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Ngày 07/02/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 662/BTNMT-TCBHĐVN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển đề nghị rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được 63 kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP; 26 kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2016/NĐ-CP. Qua tổng hợp các ý kiến và thực tiễn quản lý trong thời gian qua cho thấy những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

1. Những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP chưa có quy định về việc điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển (HLBVBB) và trình tự, thủ tục điều chỉnh. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều trường hợp cần xem xét, thay đổi các khu vực phải thiết lập HLBVBB như: do yêu cầu về quốc phòng, an ninh; có sự biến động lớn về đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm ở khu vực thiết lập HLBVBB; do tác động của thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng mà HLBVBB đã được thiết lập không còn đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thay đổi mục đích sử dụng đất ở khu vực HLBVBB để thực hiện các dự án đầu tư được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương quyết định chủ trương đầu tư; thay đổi cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Khoản 2 Điều 8 quy định về đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm chưa đầy đủ, chặt chẽ; chưa quy định cách xác định trong một số trường hợp đặc thù; chưa quy định về việc điều chỉnh; thẩm quyền xác định, công bố cần sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu quản lý và tình hình thực tiễn; chưa có quy định trong trường hợp đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của các đảo chưa được xác định, công bố;
- Một số quy định về hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở biển cần rà soát, chỉnh sửa, đơn giản hóa (Điều 54, Điều 55, Mẫu số 09 và 10 tại Phụ lục Nghị định số 40/2016/NĐ-CP).

2. Những tồn tại, hạn chế, bất cập của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP

- Khoản 4 Điều 9 đã có quy định về các trường hợp không phải thực hiện giao khu vực biển. Tuy nhiên, quy định còn chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu chưa thống nhất; chưa có quy định cụ thể về thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển (hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận…) gây khó khăn, vướng mắc trong khi hiện nay đang có nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm, đề xuất cho phép triển khai thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng năng lượng gió và các loại năng lượng tái tạo khác trên biển;

- Thẩm quyền giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; thu hồi khu vực biển tại Điều 8 Nghị định 11/2021/NĐ-CP cần sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; bổ sung quy định cho rõ ràng để thống nhất trong thực hiện, áp dụng về thẩm quyền giao khu vực biển đối với hoạt động nhận chìm ở biển;

- Quy định về việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức trong trường hợp xác định vị trí, diện tích các khu vực biển khi chưa có các quy hoạch (tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 11/2021/NĐ-CP) yêu cầu phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, tổ chức; có sự trùng lặp với yêu cầu phải lấy ý kiến trong quá trình thẩm định hồ sơ giao khu vực biển (tại điểm b khoản 2 Điều 16), cần xem xét, đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính;

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chưa có quy định về các trường hợp được giảm tiền sử dụng khu vực biển; chưa có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định việc miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển; chưa có quy định về việc nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp khu vực biển liên vùng có phạm vi thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thì tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền vào ngân sách địa phương nào; chưa có quy định tổ chức, cá nhân được công nhận khu vực biển thực hiện nộp tiền sử dụng khu vực biển; chưa có quy định không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với các trường hợp không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển; chưa có quy định về mức tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động xả nước làm mát cho các nhà máy; quy định tại khoản 1 Điều 36 về thông báo thuế chưa thống nhất với quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
- Quy định về điều chỉnh đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý chưa rõ ràng; chưa có quy định để xử lý trường hợp đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý được điều chỉnh; chưa có quy định để xử lý trường hợp khi ranh giới phân định quản lý hành chính trên biển chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành;

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về bàn giao khu vực biển trên thực địa;

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc sử dụng khu vực biển vào mục đích quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Tuy nhiên, chưa có quy định thực hiện việc này theo văn bản nào, do cơ quan nào có thẩm quyền ban hành, gây khó khăn, vướng mắc trong các trường hợp xảy ra trên thực tế;
- Một số quy định về Văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên; hồ sơ công nhận khu vực biển cần được bổ sung cho đầy đủ, rõ ràng.

Tại Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang (Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 05/4/2022 của Văn phòng Chính phủ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo “giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý 2 năm 2022”.

Do vậy, việc rà soát, nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP là hết sức cần thiết và cấp bách.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

a) Sửa đổi, bãi bỏ các quy định tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã không còn phù hợp với các văn bản, quy định mới được ban hành; loại bỏ các quy định gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội;

b) Sửa đổi, bổ sung các quy định chưa cụ thể, có vướng mắc khi triển khai; bổ sung các quy định còn thiếu, chưa đầy đủ;

c) Sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, trình tự giải quyết một số thủ tục hành chính phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

2. Quan điểm chỉ đạo

a) Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển và sự thống nhất của các quy định trong Nghị định với hệ thống pháp luật Việt Nam. 
b) Dự thảo Nghị định được xây dựng trên nguyên tắc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đơn giản về trình tự, thủ tục hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung loại bỏ ngay các quy định gây cản trở, vướng mắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong tình hình mới. 

c) Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định tham khảo kinh nghiệm quốc tế; bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ; có sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các nhà khoa học thông qua các hội nghị, hội thảo và lấy ý kiến trên hệ thống cổng thông tin điện tử.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định số 741/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2022) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng ban, các thành viên là cán bộ, công chức một số Bộ, ngành có liên quan: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 662/BTNMT-TCBHĐVN ngày 07/02/2022 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển đề nghị rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Trên cơ sở đó tổng hợp các kiến nghị, đề xuất sửa đổi Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã họp nghiên cứu, đánh giá, xem xét các quy định cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, thảo luận các nội dung liên quan đến Dự thảo Nghị định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ... hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định tại ... với sự tham gia của ... đại biểu đại diện một số bộ liên quan, Ủy ban nhân dân và một số sở, ngành của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải hồ sơ Dự thảo Nghị định lấy ý kiến tham gia góp ý của Nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trang thông tin điện tử của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày ... tháng 4 đến ngày ... tháng 6 năm 2022. 
 Ngày ... tháng 4 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số .../BTNMT-TCBHĐVN gửi Dự thảo Nghị định lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Đến nay, đã có ... bộ, ngành và Ủy ban nhân dân 28/28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển đã gửi văn bản góp ý; có ... ý kiến góp ý của người dân trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến và nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định.
Ngày .... tháng 5 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi hồ sơ Dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày ... tháng 5 năm 2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Dự thảo Nghị định và có Báo cáo thẩm định số ....
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến của thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 05 điều, bao gồm:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

- Điều 3. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển;

- Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện;
- Điều 5. Điều khoản thi hành.

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

2.1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP
- Bổ sung 01 điều mới (Điều 39a) quy định về các trường hợp điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; trình tự, thủ tục điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn;

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 8 nhằm quy định rõ hơn về đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm và cách xác định trong một số trường hợp đặc thù; thời hạn điều chỉnh; chỉnh sửa, bổ sung quy định về thẩm quyền xác định, công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm;

- Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại giấy phép nhận chìm ở biển theo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020 - 2025 (Điều 54, Điều 55, Mẫu số 09 và 10 tại Phụ lục).
2.2. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP

- Bổ sung 02 điều mới để quy định cụ thể về các trường hợp không phải thực hiện giao khu vực biển; các trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển; quy định cụ thể thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận (Điều 6a và Điều 27b);
- Sửa đổi thẩm quyền giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; thu hồi khu vực biển tại Điều 8 Nghị định 11/2021/NĐ-CP theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; bổ sung quy định cho rõ ràng để thống nhất trong thực hiện, áp dụng về thẩm quyền giao khu vực biển đối với hoạt động nhận chìm ở biển;

- Bổ sung quy định rõ hơn về đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý và cách xác định trong một số trường hợp đặc thù; thời hạn điều chỉnh theo hướng làm rõ lại quy định tại khoản 4 Điều 39 trước đây (Điều 3 Nghị định 11/2021/NĐ-CP);

- Sửa đổi, bổ sung quy định về yêu cầu phải lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức trong trường hợp xác định vị trí, diện tích các khu vực biển khi chưa có các quy hoạch (tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 11/2021/NĐ-CP) theo hướng giảm cơ quan phải lấy ý kiến và quy định rõ việc lấy ý kiến này nằm trong quá trình thẩm định hồ sơ giao khu vực biển; đồng thời sửa đổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 trong quá trình thẩm định hồ sơ giao khu vực biển theo hướng giảm cơ quan phải lấy ý kiến và quy định rõ chỉ phải lấy ý kiến trong trường hợp chưa có các quy hoạch (loại trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển thì cũng không phải thực hiện thủ tục lấy ý kiến); bỏ quy định Ủy ban nhân dân cấp huyện phải lấy ý kiến khi giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản quy định tại điểm e khoản 4 Điều 5 Nghị định 11/2021/NĐ-CP để đơn giản thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính;
- Bổ sung 01 điều mới để quy định cụ thể về bàn giao khu vực biển trên thực địa (Điều 27a);

- Bổ sung 01 điều mới quy định về các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển; hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định việc miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển (Điều 31a);

- Bổ sung quy định vào Điều 36 về việc nộp tiền sử dụng khu vực biển đối với trường hợp khu vực biển liên vùng có phạm vi thuộc hai hay nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển thì tổ chức, cá nhân thực hiện nộp tiền vào ngân sách địa phương nào;

- Bổ sung quy định khoản 4 Điều 10 để quy định tổ chức, cá nhân được công nhận khu vực biển thực hiện nộp tiền sử dụng khu vực biển cho đầy đủ; bổ sung vào điểm b khoản 1 Điều 34 về tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động xả nước làm mát cho các nhà máy; bổ sung quy định vào Điều 31 về các trường hợp sử dụng khu vực biển để nghiên cứu, đo đạc, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển không phải nộp tiền sử dụng khu vực biển cho chặt chẽ; chỉnh sửa, bổ sung quy định tại khoản 1 Điều 36 cho thống nhất với quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
- Bổ sung quy định bị thu hồi khu vực biển đối với trường hợp tổ chức, cá nhân không nộp đầy đủ tiền sử dụng khu vực biển quá thời hạn 24 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
- Bổ sung quy định vào Điều 42 giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cụ thể việc sử dụng khu vực biển thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh;

- Bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư vào khoản 6 Điều 2 cho đầy đủ; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 về hồ sơ công nhận khu vực biển; chỉnh sửa cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ tại Điều 25 cho phù hợp với thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi được sửa đổi.
2.3. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

- Bãi bỏ Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP liên quan đến lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ do không còn phù hợp, đã được quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP gày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

- Bãi bỏ khoản 4 Điều 9, khoản 8 Điều 31 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP do đã được xây dựng bổ sung, chi tiết thành các điều riêng mới;

- Bãi bỏ Mẫu số 11 Thông báo về việc nộp tiền sử dụng khu vực biển tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP do đã được quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (Mẫu số: 01/TB-TSDKVB).

2.4. Về điều khoản chuyển tiếp
Quy định chuyển tiếp trong các trường hợp: khi đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của các đảo chưa được xác định, công bố; khi đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải lý được điều chỉnh; khi ranh giới phân định quản lý hành chính trên biển chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
1. Về điều chỉnh Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. 

2. Về chấp thuận hoạt động nghiên cứu khoa học, quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên trên biển.

3. Về miễn, giảm tiền sử dụng khu vực biển.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 05/4/2022 của Văn phòng Chính phủ), hồ sơ Dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 149 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP và Nghị định số 11/2021/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Xin gửi kèm theo: 

(1) Dự thảo Nghị định;
(2) Báo cáo thẩm định số    /BTP-   ngày  /   /2022 của Bộ Tư pháp;
(3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của nghị định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTgCP Lê Văn Thành (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCBHĐVN.
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